
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Xóm Mỹ Lộc, Thôn Hạ Thái, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

11/09/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH COLLECTIVE STUDIO

0109340861

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

2. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

3. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

4. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

5. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

6. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

7. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

8. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

9. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

10. Sản xuất giày, dép 1520

11. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: 
- Bán buôn vải dệt thoi, dệt kim đan móc, các loại vải dệt đặc 
biệt khác.
- Bán buôn quần áo, kể cả quần áo thể thao, cho đàn ông và trẻ 
em trai;
- Bán buôn quần áo, kể cả quần áo thể thao, cho phụ nữ và trẻ 
em gái;
- Bán buôn đồ phụ kiện may mặc như: Khăn quàng cổ, găng 
tay, tất, cravat...

4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH COLLECTIVE STUDIO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: COLLECTIVE STUDIO COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: COLLECTIVE STUDIO CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 097.829.6594                      
Email: collective.vietnam@gmail.com   

                             
collect.vn

Fax:
Website:
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12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, 
may, da giày
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

4669

15. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

16. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

17. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

18. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ đấu giá)

4791

19. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
- Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ 
trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang 
khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
- Dịch vụ thiết kế đồ thị, đồ họa
- Thiết kế website,…

7410(Chính)

20. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Môi giới chuyển giao công nghệ;
- Tư vấn chuyển giao công nghệ;
- Đánh giá công nghệ;
- Giám định công nghệ;
- Xúc tiến chuyển giao công nghệ.

7490
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21. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết:
- Đồ dệt, trang phục và giày dép;
- Đồ trang sức, thiết bị âm nhạc, bàn ghế, phông bạt, quần 
áo...;
- Đồ đạc, gốm sứ, đồ bếp, thiết bị điện và đồ gia dụng;

7729

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

23. Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da 9523

24. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

25. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

26. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

27. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

28. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

29. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

30. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

31. Hoạt động hậu kỳ
(trừ sản xuất phim, phát sóng và không thực hiện các hiệu ứng 
cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo 
cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, 
phim, ảnh)

5912

32. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình
Chi tiết: Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video

5913

33. Lập trình máy vi tính 6201

34. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

35. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

36. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
( Trừ hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê và các 
hoạt động báo chí)

6311

37. Hoạt động nhiếp ảnh
( Trừ hoạt động của phóng viên ảnh)

7420

38. Quảng cáo 7310

39. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320
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120.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
HOÀNG 
NAM    

TT Công ty 
KDDCCH, Tổ 63, 
Phường Yên Hoà, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

25.000.000 20,833 013676696

2NGUYỄN 
VIỆT DŨNG 
                       
                  

P 304 - C19, Tập thể 
Thanh Xuân Bắc, 
Phường Thanh Xuân 
Bắc, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

25.000.000 20,833 001094020120

3 BÙI XUÂN 
AN

Số 309/71, Khu phố 
5, Phường Linh 
Chiểu, Quận Thủ 
Đức, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

25.000.000 20,833 079099007884

4 CAO THÁI 
SƠN

Số 17 Thụy Khuê, 
Phường Thuỵ Khuê, 
Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

20.000.000 16,668 001099008888

5NGUYỄN 
HỮU 
QUANG 
MINH

Số 9 Tràng Tiền, 
Phường Tràng Tiền, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

25.000.000 20,833 001099003231

40. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)
Chi tiết: Tổ chức sự kiện

8230

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001094020120
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P 304 - C19, Tập thể Thanh Xuân Bắc, Phường Thanh 
Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 702, Chung cư CT4B X2 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VIỆT DŨNG                                   
       

Nam

24/08/1994 Kinh Việt Nam

12/03/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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